
© 2023 Pinhok Languages 1 www.pinhok.com/sv

Frågeord på vietnamesiska

Grundläggande vietnamesiska frågeord
vem ai

var ở đâu

vad cái gì

varför tại sao

hur làm sao

vilken cái nào

när lúc nào

www.flashcardo.com/sv/vietnamesiska-memoreringskort/

Andra vietnamesiska frågeord
hur många? bao nhiêu?

Hur mycket kostar det här? Cái này giá bao nhiêu?

Var är toaletten? Nhà vệ sinh ở đâu vậy?

Vad heter du? Bạn tên gì?

Älskar du mig? Bạn có yêu tôi không?

Hur mår du? Bạn có khoẻ không?

Kan du hjälpa mig? Bạn có thể giúp tôi không?
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